
ST

T

Mã phần 

(lô)
Tên phần (lô)

Tên hàng 

hóa trúng 

thầu

Hãng sản 

xuất/ Nước sản 

xuất

Cấu hình, tính năng kỹ thuật 
Đơn vị 

tính

Khối 

lượng

Số lưu hành/ 

GPNK

Đơn giá

(đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có))

Thành tiền (đã 

bao gồm thuế, 

phí, lệ phí (nếu 

có))

1
PP24003

84474

Băng Dính Vô 

Trùng trong suốt 

Cố Định Kim 

Luồn Không 

Thấm Nước

Băng keo y 

tế

Zhejiang Bangli 

Medical 

Products Co., 

Ltd./ Trung 

Quốc

" Kích thước: 6cmx7.3cm

 Băng Dính Vô Trùng trong suốt

 Cố Định Kim Luồn Không Thấm 

Nước

 Thành phần: giấy lót phủ Silicon; 

Film Polyurethane; Keo Acrylate

 Có xẻ rãnh"

Miếng 8.000
240000939/P

CBA-HCM
3.465 27.720.000

2
PP24003

84484

Cảm biến SPO2 

cho máy monitor 

(dùng cho máy 

monitor 5 thông 

số PVM- 2701)

Đầu dò 

SpO2

Orantech Inc./ 

Trung Quốc

"Cảm biến Sp02 dài 3m, 9 chân.

Thiết kế cảm biến spo2 kiểu kẹp 

ngón tay.

Kẹp có đệm cao, không làm đau 

ngón tay khi sử dụng lâu.

Đầu cắm vào máy tương thích 

tương thích với model PVM-2701"

Cái 2
220000896/P

CBB-HCM
2.100.000 4.200.000

31.920.000

Phụ lục 9

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 1: Mua vật tư y tế, công cụ dụng cụ năm 2025-2026

Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH NTP THẢO ANH

Địa chỉ: Số 17, Đường V, Khu trung tâm hành chính, Khu phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 093 727 

5252

Mã số thuế: 3703165811

Danh mục gồm 02 mặt hàng Tổng tiền:

Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng
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